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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 An Lạc 0 An Lạc 8 4 1 1 1 1
2 Bắc An 3 3 Bắc An 7 4 1 1 1
3 Bến Tắm 0 Bến Tắm 4 2 1 1
4 Chí Minh 1 1 Chí Minh 6 2 2 1 1
5 Cổ Thành 0 Chu Văn An 3 1 2
6 Cộng Hòa 1 1 Cổ Thành 3 3
7 Đồng Lạc 0 Cộng Hòa 5 2 2 1
8 Hoa Thám 0 Đồng Lạc 2 1 1
9 Hoàng Tân 0 Hoàng Tiến 8 7 1

10 Hoàng Tiến 0 Hưng Đạo 3 2 1
11 Hưng Đạo 0 Lê Lợi 7 5 1 1
12 Lê Lợi 2 2 Phả Lại 6 2 1 1 2
13 Nhân Huệ 2 2 Sao Đỏ 1 1
14 Phả Lại 1 1 Tân Dân 6 4 1 1
15 Sao Đỏ 0 Văn An 7 3 2 1 1
16 Tân Dân 0 Văn Đức 6 2 1 2 1
17 Thái Học 0 TH&THCS Hoa Thám 2 1 1
18 Văn An 0 TH&THCS Hoàng Tân 6 4 1 1
19 Văn Đức 0 TH&THCS Nhân Huệ 3 3
20 TH&THCS Thái Học 2 1 1

Cộng 10 10 0 Cộng 95 51 1 0 4 17 19 2 1
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Kế toán
Thư
viện,

thiết bị

Văn
thư, thủ

quỹ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 An Lạc 1 1
2 Chí Minh 1 1
3 Chu Văn An 1 1
4 Cổ Thành 2 1 1
5 Cộng Hòa 2 1 1
6 Đồng Lạc 4 1 2 1
7 Hoàng Tiến 2 1 1
8 Hưng Đạo 2 1 1
9 Lê Lợi 2 1 1
10 Nguyễn Trãi 1 1
11 Phả Lại 3 1 1 1
12 Sao Đỏ 4 1 1 1 1
13 Tân Dân 4 1 2 1
14 Văn An 1 1
15 Văn Đức 2 1 1
16 TH&THCS Hoa Thám 2 1 1
17 TH&THCS Hoàng Tân 1 1
18 TH&THCS Nhân Huệ 2 1 1
19 TH&THCS Thái Học 1 1

Cộng 38 2 1 2 5 3 2 1 1 1 1 0 0 6 1 1 8 3
TT KHỐI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 TT GDNN-GDTX TP.
Chí Linh 1 1

Cộng 1 1
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